Tình hình đầu tư, sản xuất, xuất, nhập khẩu các sản phẩm CNHT thuộc nhóm ngành CNHT điện – điện tử trong tháng 9/2021
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Tháng 9/2021, chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,0% so tháng trước và 3,0% so cùng kỳ năm 2020. Theo đó, 9 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất này đã tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2020.
Bảng 1: Chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	Tên ngành
	Tháng 9/2021
so với
tháng trước (%)
	Tháng 9/2021
so với
tháng 9/2020 (%)
	9T/2021
so với
9T/2020 (%)

	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	115,0
	103,0
	107,7


Nguồn: Tổng cục Thống kê
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[bookmark: _Toc85466459]1.2.1. Sản xuất
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng tivi sản xuất trong nước tháng 9/2021 đạt 404,9 nghìn chiếc, tăng 9,39% so với tháng 8/2021 còn so với tháng 9/2020 sản lượng tăng 19,5%. Tính chung 9 tháng năm 2021, sản lượng tivi đạt 8.434,6 nghìn chiếc, tăng mạnh 64,1% so cùng kỳ năm 2020.
Nhìn chung, tình hình sản xuất các sản phẩm điện tử trong tháng 9 đều tăng so tháng trước và cùng kỳ năm trước.
Bảng 2: Tham khảo sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của ngành điện – điện tử
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
tính

	Tháng 9/2021
	9 tháng
năm
2021
	Tháng 9/2021
so với tháng 9/2020 (%)
	9          tháng
năm 2021
so với cùng kỳ
năm 2020 (%)

	Điện thoại di động
	Triệu cái
	19,8
	168,1
	92,5
	108,2

	Linh kiện điện thoại
	Nghìn 
tỷ đồng
	75,0
	395,6
	138,8
	143,6

	Ti vi các loại
	Nghìn cái
	404,9
	8434,6
	19,5
	64,1


 Nguồn: Tổng Cục thống kê


Bảng 3: Sản lượng mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử sản xuất trong tháng 9/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 9/2021
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	9T/2021
	So với 9T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	84.592.289
	32,80
	39,46
	445.314.644
	44,17

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	24.089.185
	7,58
	-31,24
	212.761.849
	-3,12

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	15.676.224
	-6,95
	-35,80
	175.912.066
	2,48

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	21.442.612
	6,73
	35,85
	129.835.419
	42,57

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	2.004.000
	-1,73
	-68,18
	22.446.158
	-52,59

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.536.553
	4,80
	11,63
	13.177.021
	49,76

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	1.061.280
	0,06
	7,96
	8.947.263
	9,92

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	916.018
	3,16
	-2,83
	8.751.111
	12,59

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	404.938
	9,40
	-80,54
	8.434.601
	-36,09

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	926.497
	-2,50
	-34,73
	7.518.840
	-31,86

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	
	-100,00
	-100,00
	6.801.486
	-14,32

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	642.630
	-15,51
	-33,21
	6.522.138
	-9,62

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	550.000
	3,53
	12,73
	4.645.357
	38,97

	Máy tính bảng có giá 
	Cái
	180.000
	3,13
	-88,91
	1.690.671
	-82,94

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	155.000
	-0,44
	-52,93
	1.293.126
	-10,19

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	100.284
	94,37
	-7,87
	991.006
	8,90

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	26.882
	1,86
	-0,93
	249.340
	9,68

	Pin khác
	1000 viên 
	27.869
	-11,18
	-24,66
	248.793
	-12,41

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	15.003
	-2,52
	-12,60
	148.759
	18,36

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	7.840
	2,72
	-39,28
	97.845
	-2,97

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	327
	5,93
	-67,46
	7.769
	-5,83

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	146
	0,13
	12,05
	1.240
	5,46

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	32
	13,30
	1,32
	281
	18,68


[bookmark: _Toc66266052]Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê 
[bookmark: _Toc69479440][bookmark: _Toc71903670][bookmark: _Toc85466460]1.2.2. Tiêu thụ
Tình hình tiêu thụ các sản phẩm CNHT của ngành điện – điện tử trong tháng 8/2021 nhìn chung khá biến động. Trong đó, nhiều sản phẩm có giá trị tiêu thụ giảm so tháng trước và cùng kỳ năm 2020 như: Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa; Máy thu hình (Tivi,...); Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác; Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông... Một số mặt hàng khác lượng tiêu thụ lại tăng như: Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử; Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử; Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu...
Bảng 4: Sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm CNHT của ngành điện - điện tử trong tháng 8/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 8/2021
	So tháng 7/2021 (%)
	So tháng 8/2020 (%)
	8T/2021
	So với 8T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	63.983.330
	35,74
	60,03
	360.466.539
	36,95

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	24.673.404
	3,86
	-18,93
	188.379.016
	4,12

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	18.122.820
	-19,95
	-22,68
	162.106.294
	9,83

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	20.134.903
	28,70
	25,64
	108.723.380
	45,61

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	2.149.467
	4,58
	-69,73
	22.333.843
	-46,35

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.449.447
	-17,37
	24,91
	11.728.623
	60,74

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	339.082
	-50,63
	-82,77
	8.126.524
	-25,81

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	887.942
	-10,39
	-0,75
	7.834.209
	14,70

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	1.030.526
	-2,70
	9,49
	7.799.724
	9,07

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	365.507
	-53,52
	-60,03
	6.857.139
	7,35

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	1.011.330
	15,46
	-25,21
	6.624.095
	-31,31

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	532.680
	7,85
	13,00
	3.992.745
	53,10

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	454.704
	-5,32
	-18,18
	3.514.385
	-7,49

	Máy tính bảng có giá 
	Cái
	188.240
	32,46
	-88,03
	1.445.839
	-80,84

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	142.810
	19,89
	-51,24
	1.116.191
	18,60

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	55.939
	-52,27
	-28,94
	916.299
	16,02

	Pin khác
	1000 viên 
	31.913
	15,64
	-12,33
	215.454
	-12,54

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	27.425
	5,81
	20,53
	207.515
	13,61

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	14.867
	-7,38
	3,28
	128.993
	19,27

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	7.386
	-19,13
	-39,94
	88.893
	0,64

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	358
	-13,66
	-61,56
	7.396
	5,03

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	148
	4,38
	8,81
	1.101
	20,05

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	28
	16,24
	4,38
	247
	21,58


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê
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[bookmark: _Toc66266054][bookmark: _Toc69479139][bookmark: _Toc69479442][bookmark: _Toc71903672][bookmark: _Toc85466462]2.1. Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
- Đối mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện
Tháng 9/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam ước đạt trên 5,69 tỷ USD, tăng 2,55% so với tháng trước còn so với tháng 9/2020 tăng 9,33%. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt 41,01 tỷ USD, tăng 11,52% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 17,05%% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 9 tháng đầu năm 2021.  
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Trong tháng 9/2021 xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 2,26 tỷ USD, so với tháng trước tăng 33,14%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 13,85 tỷ USD, tăng 52,09% so với cùng kỳ năm 2020.
- Việc xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục gia tăng về kim ngạch và chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu không chỉ có ý nghĩa trước mắt là góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Trên bình diện dài hạn, nó có thể làm bật lên những lợi thế so sánh mới cho hàng xuất khẩu và tạo ra những dư địa mới cho thương hiệu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bên cạnh những mặt hàng truyền thống lâu nay, hoặc có xu hướng bão hòa, hoặc gặp những bất lợi liên quan đến các rào cản thương mại.
Tuy nhiên, đi đôi với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng rất mạnh, thậm chí với tốc độ tăng cao hơn kim ngạch xuất khẩu ở cả điện thoại nguyên chiếc và linh kiện điện thoại. 
Bảng 5: Tham khảo một số chủng loại linh kiện điện thoại xuất khẩu
	Chủng loại
	Tháng 9/2021 (Triệu USD)
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	9T/2021 (Triệu USD)
	So 9T/2020 (%)

	Tổng
	2.261,22
	33,14
	58,56
	13.854,04
	52,09

	Linh kiện điện thoại Samsung
	54,90
	23,63
	-57,15
	484,28
	-22,52

	Linh kiện điện thoại LG
	5,16
	-3,04
	-40,26
	54,38
	131,56

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,17
	
	1.819,75
	0,40
	734,85

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,04
	-72,76
	8.059,76
	0,92
	1.486,91

	Linh kiện điện thoại Asus
	0,02
	-82,55
	
	0,90
	2.544,39

	Loại khác
	2.200,93
	33,53
	70,71
	13.313,16
	57,36


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử trong tháng 9/2021 ước đạt trên 4,77 tỷ USD, tăng 12,52% so với tháng trước và 6,48% so tháng 9/2020. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử đạt 36,56 tỷ USD, tăng 13,65% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 15,19% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta.  
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018-2021 (ĐVT: triệu USD)
Ư 

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Tham khảo một số chủng loại linh kiện máy tính xuất khẩu
	Chủng loại
	Tháng 9/2021  (Triệu USD)
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	9T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 9T/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	854,77
	-32,01
	-12,19
	8.810,24
	6,41

	Màn hình các loại và linh kiện
	628,68
	-14,57
	-9,33
	5.017,70
	13,70

	Bộ nhớ
	664,76
	31,92
	97,30
	3.678,38
	130,45

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	520,39
	32,80
	32,38
	3.153,46
	-14,56

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	400,28
	383,31
	-32,66
	2.681,07
	25,74

	Vi mạch tích hợp
	62,52
	-96,72
	19,36
	2.330,53
	206,82

	Máy in, máy photocopy và LK
	248,59
	334,05
	-13,72
	1.608,20
	-14,97

	Tivi
	172,75
	479,28
	-13,62
	1.540,20
	19,98

	Thiết bị âm thanh
	210,30
	226,40
	-25,84
	1.422,29
	-27,03

	Mạch các loại
	125,73
	-75,18
	23,69
	1.272,93
	28,99

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	68,97
	960,80
	1,78
	343,84
	-31,82

	Bo mạch
	42,72
	-74,97
	542,18
	296,35
	981,04

	Máy scan, máy quyét
	21,35
	190,60
	-47,71
	280,22
	9,19

	Card các loại và linh kiện
	79,76
	462,33
	1.135,33
	263,53
	116,89

	Máy tính để bàn
	24,15
	-47,10
	43,15
	210,16
	270,27

	Tụ các loại
	6,05
	-95,23
	27,18
	171,95
	363,48

	Thiết bị thu phát
	14,30
	1,20
	-38,70
	168,95
	2,63

	Ổ đĩa vi tính
	16,70
	-34,36
	-19,62
	148,72
	23,56

	Chuột máy tính
	11,64
	-75,01
	48,96
	105,49
	44,33

	Chíp khuếch đại
	2,75
	-96,74
	29,62
	93,71
	1.077,56

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	10,91
	3.989,86
	150,30
	64,62
	-94,44

	Điện trở
	3,79
	-83,45
	-1,70
	49,39
	-17,51

	Micro
	2,48
	-86,02
	-53,94
	46,25
	23,46

	Thiết bị khuếch đại
	3,98
	33,59
	-28,77
	37,38
	39,87

	Pin máy tính
	2,07
	-53,09
	-64,76
	23,47
	104,43

	Tinh thể điện áp
	0,52
	-96,71
	28,38
	18,91
	869,01

	Máy nghe nhạc
	0,35
	-62,88
	-81,90
	8,75
	-28,36

	Máy chiếu
	0,39
	-68,78
	-80,07
	4,56
	-35,08

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,05
	-89,98
	-94,67
	1,16
	-93,15

	Vỏ máy tính
	0,02
	-94,40
	-81,87
	0,45
	-93,54

	Bộ cộng hưởng
	0,03
	-89,02
	76,81
	0,45
	379,12
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- Đối mặt hàng điện thoại và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2021 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta ước đạt trên 2,2 tỷ USD, tăng 17,7% so với tháng trước và tăng 18,21% so với tháng 9/2020. 
Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 39,16% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 6,09% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện - (ĐVT: triệu USD)
 Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại tháng 9/2021 đạt trên 1,75 tỷ USD, tăng 16,94% so với tháng trước và 19,56% so với tháng 9/2020. Tính đến 9 tháng đầu hết năm 2021, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 10,75 tỷ USD, tăng 39,29% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tháng 9/2021, thị trường cung cấp linh kiện điện thoại lớn nhất cho Việt Nam là Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu nhiều linh kiện điện thoại từ các thị trường này là do nhiều hãng điện thoại của các nước đầu tư lắp ráp điện thoại tại Việt Nam trong khi khả năng cung ứng linh kiện tại Việt Nam còn hạn chế.
- Với nhóm linh kiện điện thoại, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh cho thấy công nghiệp hỗ trợ ngành này tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với nhu cầu của các nhà máy. Với những nỗ lực không ngừng của Samsung nhằm tăng cường năng lực cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, hi vọng trong trung và dài hạn, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, điện thoại sẽ giảm dần.
Với nhóm điện thoại nguyên chiếc, kim ngạch nhập khẩu tiếp tục tăng cao do nhiều hãng điện thoại trong đó có Xiaomi của Trung Quốc, liên tục đưa ra các mẫu mới giá rẻ, tính năng phù hợp với đông đảo giới trẻ Việt Nam hiện nay. 
Điểm đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại hiệu Samsung tăng rất mạnh trong khi đây cũng là nhãn hiệu điện thoại di động Việt Nam xuất khẩu được nhiều nhất. Đây là điểm cần chú ý bởi có thể là hiện tượng tạm nhập, tái xuất của hãng này. Trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu được tiêu thụ trong nước, các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu các chính sách nhằm hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước và giảm nhập siêu.
Bảng 7: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng linh kiện điện thoại nhập khẩu 
	Chủng loại
	Tháng 9/2021 (Triệu USD)
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	9T/2021 (Triệu USD)
	So tháng 9T/2020 (%)

	Tổng
	1.759,75
	16,94
	19,56
	10.751,33
	39,29

	Linh kiện điện thoại LG
	20,88
	76.774,20
	-59,79
	179,25
	-74,17

	Linh kiện điện thoại Samsung
	0,64
	9,57
	-45,69
	5,56
	-7,90

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,05
	-97,39
	-54,47
	3,95
	43,49

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,01
	-67,92
	-10,85
	0,15
	31,32

	Linh kiện điện thoại ITEL
	0,00
	-81,15
	
	0,02
	-92,51

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,00
	-99,67
	-95,59
	0,74
	-66,77

	Linh kiện điện thoại Iphone
	0,00
	-94,39
	-96,94
	0,38
	-66,16

	Loại khác
	1.738,17
	15,73
	22,53
	10.561,28
	50,61
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- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Tháng 9/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta ước đạt trên 6,91 tỷ USD, giảm 0,61% so với tháng trước và tăng 9,34% so với tháng 9/2020. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 53,78 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 22,12% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 8: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu tháng 9/2021
	Chủng loại
	Tháng 9/2021  (Triệu USD)
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	9T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 9T/2020 (%)

	Vi mạch tích hợp
	2.095,96
	9,96
	0,12
	12.892,59
	-4,40

	Bộ vi xử lý
	1.746,79
	38,95
	29,83
	11.669,75
	27,02

	Màn hình các loại và linh kiện
	627,02
	-14,79
	40,59
	5.149,67
	70,06

	Bộ nhớ
	626,03
	24,24
	54,12
	4.449,03
	99,79

	Mạch các loại
	535,88
	5,80
	36,82
	3.385,38
	28,69

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	414,12
	5,68
	-20,82
	2.796,02
	-8,48

	Máy in, máy photocopy và LK
	46,78
	-18,32
	-23,23
	1.496,57
	84,63

	Bo mạch
	174,45
	2,22
	69,16
	1.051,20
	53,73

	Tụ các loại
	121,65
	-4,09
	-3,24
	916,28
	14,77

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	105,20
	27,02
	179,90
	564,68
	93,99

	Chíp khuếch đại
	79,54
	-5,78
	80,16
	557,68
	85,96

	Thiết bị âm thanh
	75,47
	17,14
	-28,76
	540,41
	-30,53

	Chuột máy tính
	63,22
	35,73
	74,40
	307,56
	2,01

	Máy tính để bàn
	39,18
	-14,18
	88,26
	291,82
	70,69

	Tivi
	39,33
	31,88
	-17,05
	291,37
	56,47

	Ổ đĩa vi tính
	24,23
	-4,79
	-10,73
	259,83
	56,04

	Card các loại và linh kiện
	30,37
	114,10
	96,20
	187,15
	288,33

	Điện trở
	22,17
	-3,26
	2,36
	180,18
	-22,81

	Micro
	21,91
	23,39
	21,27
	131,53
	28,76

	Tinh thể điện áp
	15,30
	-2,26
	41,00
	109,28
	79,32

	Thiết bị thu phát
	9,87
	-30,11
	-6,65
	102,10
	10,76

	Pin máy tính
	12,44
	181,63
	43,92
	64,58
	244,88

	Máy scan, máy quyét
	5,62
	-23,47
	-19,22
	63,39
	35,76

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	2,90
	-55,32
	28,44
	25,20
	12,86

	Thiết bị khuếch đại
	2,67
	-10,41
	-6,15
	25,17
	25,09

	Máy chiếu
	0,83
	-33,63
	-63,79
	14,10
	-8,24

	Máy nghe nhạc
	0,53
	-43,83
	119,90
	5,65
	38,04

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,65
	38,17
	11,38
	4,71
	-43,45

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	0,60
	124,38
	73,81
	2,46
	-99,76

	Đèn điện tử
	0,13
	-44,56
	-42,44
	2,25
	35,11

	Bộ cộng hưởng
	0,21
	-33,28
	-82,77
	2,01
	-65,06

	Vỏ máy tính
	0,08
	-69,27
	-71,84
	1,75
	-15,19

	Bóng cao tần
	0,04
	38,72
	-13,05
	0,43
	177,93

	Lò vi sóng và thiết bị
	0,09
	165,27
	156,69
	0,38
	56,44

	Cuộn dao động
	0,00
	
	-90,08
	0,16
	-27,76
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 Bên cạnh các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước ngoài, Việt Nam cũng đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử hoặc các sản phẩm điện tử hoàn chỉnh cho ngành. Đây là những yếu tố rất là đáng khích lệ, góp phần đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu của nhóm hàng này trong thời gian tới. 
Có thể nói, các sản phẩm điện thoại và linh kiện vừa mang hàm lượng công nghệ rất cao và đồng thời các yếu tố cấu thành rất nhiều và phức tạp. Do vậy thì chuỗi cung ứng của nó cũng sẽ trải dài đến một số quốc gia. Tại Việt Nam, từ trước đến nay, các doanh nghiệp sản xuất chủ yếu đến từ các quốc gia có nền công nghệ tiên tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy một sự thay đổi rất rõ nét khi trong những năm gần đây đã có những nhà sản xuất là ODM (sản xuất theo đơn đặt hàng) của các doanh nghiệp điện tử lớn.
Trong giai đoạn vừa qua, có một sự chuyển dịch rất lớn khi các nhà sản xuất điện tử đã không chỉ gia công những linh kiện nhỏ mà họ cũng đã bắt đầu cải tiến công nghệ để sản xuất các sản phẩm nguyên chiếc cũng như những sản phẩm có giá trị cao hơn. Ví dụ như Samsung đã sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam hoặc là Samsung và LG cũng đã sản xuất rất nhiều các thiết bị điện tử gia dụng ở trong nhà. Hoặc mới đây có thông tin rằng sắp tới, một nhà đầu tư tại Bắc Giang sẽ lắp ráp các sản phẩm của Apple như Macbook, máy tính bảng…
Mặt khác thì những doanh nghiệp Việt, ví dụ như là Vinfast cũng có những nghiên cứu để có thể sáng tạo ra những sản phẩm điện thoại mang thương hiệu Việt Nam. Đây cũng là những yếu tố rất là đáng khích lệ, giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta dần dần có thể làm chủ, đưa ra được những sản phẩm điện tử có giá trị cao cũng như góp phần đẩy mạnh xuất khẩu của nhóm hàng này trong thời gian tới.
Trong đó, CNHT có liên quan đến rất nhiều các ngành sản xuất, ví dụ như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử, nhựa đều cần đến các doanh nghiệp hỗ trợ. Đối với từng ngành khác nhau thì sự tham gia của các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam có thể là khác nhau. Tuy nhiên, một yếu tố chung đó chính là việc chúng đã nắm bắt được công nghệ và làm chủ được về chất lượng, từ đó khẳng định được vị trí của sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng chung của thế giới và qua đó thu hút được các nhà đầu tư đến đặt hàng hoặc là đặt những nhà máy lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh tại Việt Nam
Trong thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy rằng là trong tất cả các lĩnh vực, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã có những bước thay đổi rất nhanh, rất lớn. Đó là lý do trong thời gian sắp tới các doanh nghiệp của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cũng sẽ vừa có thể nâng cao được năng lực cũng như đẩy mạnh liên kết với các nhà sản xuất trong và ngoài nước để nâng cao giá trị của các sản phẩm Việt Nam.
Năm 2020, Việt Nam có 3 hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết đó là EVFTA, UKVFTA và RCEP. Trong đó, Hiệp định EVFTA và RCEP là những Hiệp định có quy mô rất lớn và cũng được kỳ vọng sẽ giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu thay đổi mạnh mẽ. Chúng ta đã chứng kiến khi đi vào hiệu lực từ ngày 1/8/2020, ngay lập tức số lượng C/O Form Euro 1 xuất khẩu đi EU tăng rất mạnh, cho thấy các doanh nghiệp đã ngay lập tức nắm bắt và khai thác được lợi thế từ Hiệp định này.
Tuy nhiên, những tác động của Covid-19 khiến một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều chính là khu vực thị trường Châu Âu. Đến hết năm 2020 và đến thời điểm này thì xuất khẩu sang EU vẫn có tăng trưởng tốt, không chỉ ở trong các nhóm hàng truyền thống mà kể cả những nhóm hàng mới, đặc biệt là nhóm hàng đồ gỗ cũng thấy sự gia tăng mạnh. Trong thời gian tới, khi các hiệp định được thực thi một cách đầy đủ hơn, toàn diện hơn cũng như khi các yếu tố về dịch bệnh có thể được đẩy lùi với việc đưa vắc xin vào áp dụng đại trà trong năm 2021 và 2022 sẽ giúp cho các hoạt động sản xuất của Việt Nam có những yếu tố tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.
Hiện nay, các yếu tố về mặt dịch bệnh cũng như những yếu tố về địa chính trị, các vấn đề về tác động chung của kinh tế vĩ mô trên thế giới đến Việt Nam thì Bộ Công Thương đã đều có tính toán và đưa vào các kịch bản phát triển cũng như các dự báo chính sách của Bộ trong thời gian sắp tới.
Đối với lĩnh vực về xuất nhập khẩu, hiện nay, Bộ Công Thương đang xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược mới về hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn sắp tới. Chiến lược này vừa là để thay thế chiến lược 10 năm vừa qua, đồng thời cũng là xác định hướng đi mới trong bối cảnh thế giới đã có rất nhiều thay đổi như hiện nay về những yếu tố về môi trường kinh doanh quốc tế, những yếu tố về địa lý, yếu tố về tự nhiên cũng như là yếu tố về sản xuất, tác động của khoa học công nghệ. Đây sẽ là sự hỗ trợ lớn nhất, cơ bản nhất của Bộ Công Thương trong dài hạn.
Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục đàm phán cũng như hoàn thiện các thể chế liên quan đến các FTA, trong đó có vấn đề về quy tắc xuất xứ để giúp cho các doanh nghiệp có thể tận dụng được ưu đãi của Hiệp định tốt hơn. Các hoạt động xúc tiến thương mại cũng như đẩy mạnh xuất khẩu trên môi trường trực tuyến cũng được các cơ quan của Bộ cũng sẽ đẩy mạnh và tìm ra hình thức phù hợp hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc85466466]3.2. Một số đề xuất, kiến nghị phát triển CNHT điện tử
Việc phát triển CNHT điện thoại và linh kiện trong thời gian gần đây đã được nhà nước và các DN quan tâm nhiều hơn và đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài và mong muốn của các nhà quản lý. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các DN CNHT đang gặp rất nhiều khó khăn từ việc tìm mặt bằng sản xuất đến vay vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp hay tiếp cận các chương trình ưu đãi của chính phủ. Bên cạnh đó, Việt Nam thiếu các trung tâm, viện nghiên cứu đầu ngành để trợ giúp kỹ thuật công nghệ cho các DN, thực hiện thử nghiệm sản phẩm. Vì vậy, muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thì phải có thực lực, trước hết là công nghệ. Có công nghệ mới có khả năng tạo ra được sản phẩm phù hợp với yêu cầu trong chuỗi. Bên cạnh đó, phải có biện pháp quản lý công nghệ để kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt, ổn định và tạo ra sản phẩm có chi phí giá thành phù hợp.
Được biết, Việt Nam đã phát triển CNHT hơn 30 năm nhưng kết quả chưa như kỳ vọng, trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ cần 20 năm xây dựng đã có một nền CNHT phát triển mạnh. Thực tế, hiện nay, các DN không đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia. Cụ thể, để tham gia cung ứng linh kiện, bản mạch…, cần đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, vì thế nếu không được đảm bảo đầu ra, DN chắc chắn sẽ rơi vào khó khăn. Để làm được điều này phải có sự giúp sức của nhà nước.
Nhiều chuyên gia cho rằng, các DN điện thoại và linh kiện Việt Nam phải đáp ứng được 3 điều kiện là chất lượng, giao hàng đúng hẹn và giá cả hợp lý. Có như vậy, các DN mới có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn có thương hiệu quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và tiến tới tham gia chuỗi giá trị ngành điện tử toàn cầu…
Bên cạnh đó, Nhà nước cần có những chính sách mang tính đột phá để thúc đẩy CNHT cho ngành phát triển. Đồng thời, các doanh nghiệp CNHT Việt Nam cần phải liên kết sản xuất với các tập đoàn FDI công nghệ cao. Có như vậy, các doanh nghiệp hỗ trợ ngành điện tử Việt Nam mới có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn có thương hiệu quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và tiến tới tham gia chuỗi giá trị ngành điện tử toàn cầu.
[bookmark: _Toc85466467]IV. Phụ lục
- Bảng 9: Thị trường xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam tháng 9/2021
	Thị trường
	Tháng 9/2021  (Triệu USD)
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	 9T/2021  (Triệu USD)
	So 9T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 9T/2021 (%)

	Tổng KN
	4.772,58
	12,52
	6,84
	36.561,56
	13,65
	100,00

	Hoa Kỳ
	1.216,79
	-7,62
	17,80
	9.303,39
	26,47
	25,45

	Trung Quốc
	1.227,92
	65,79
	5,94
	7.832,44
	-6,19
	21,42

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	621,91
	20,15
	41,38
	4.425,12
	65,40
	12,10

	Khối EU
	494,87
	12,81
	-20,96
	4.260,03
	5,72
	11,65

	Hà Lan
	145,12
	21,64
	-6,19
	1.245,60
	3,46
	3,41

	Ba Lan
	99,46
	11,98
	-10,37
	864,78
	22,47
	2,37

	Slovakia
	95,10
	12,26
	-9,42
	764,50
	47,19
	2,09

	Đức
	64,95
	29,33
	9,19
	477,08
	27,12
	1,30

	Hungary
	23,77
	7,87
	-76,83
	302,08
	-44,08
	0,83

	Italy
	10,99
	-19,99
	-64,04
	147,19
	-20,94
	0,40

	Séc
	17,79
	-5,25
	144,82
	131,93
	109,33
	0,36

	Pháp
	11,67
	-11,28
	-44,76
	123,41
	-30,41
	0,34

	Tây Ban Nha
	8,77
	-15,56
	-51,02
	80,30
	-35,66
	0,22

	Thụy Điển
	5,31
	-20,50
	-17,59
	46,73
	-20,87
	0,13

	Bồ Đào Nha
	1,27
	-57,42
	-68,98
	25,74
	-13,39
	0,07

	Hy Lạp
	7,22
	127,70
	234,06
	21,11
	45,42
	0,06

	Bỉ
	0,79
	-61,76
	-75,40
	18,13
	-15,44
	0,05

	Phần Lan
	1,79
	9,80
	451,11
	7,10
	22,62
	0,02

	Romania
	0,86
	-12,56
	212,74
	4,33
	60,17
	0,01

	Hàn Quốc
	225,47
	3,88
	-14,51
	2.554,06
	22,29
	6,99

	Khối Asean
	228,59
	-15,26
	16,62
	2.056,08
	57,07
	5,62

	Singapore
	96,41
	-4,39
	32,07
	665,92
	78,57
	1,82

	Malaysia
	51,90
	-37,16
	10,46
	535,69
	69,85
	1,47

	Thái Lan
	41,30
	-4,90
	8,43
	363,46
	7,24
	0,99

	Indonesia
	26,11
	-9,04
	24,88
	354,47
	114,26
	0,97

	Philippines
	12,87
	-9,43
	-24,41
	136,54
	17,39
	0,37

	Mexico
	130,51
	-17,90
	5,16
	1.068,61
	19,07
	2,92

	Đài Loan (Trung Quốc)
	94,28
	-7,80
	44,08
	738,00
	-40,06
	2,02

	Nhật Bản
	80,47
	7,49
	11,19
	688,78
	-3,89
	1,88

	Ấn Độ
	76,98
	-11,98
	-29,14
	625,17
	-3,96
	1,71

	Australia
	36,06
	30,23
	4,68
	355,52
	9,00
	0,97

	Brazil
	49,21
	29,65
	157,57
	353,10
	129,95
	0,97

	Nga
	22,55
	25,11
	-58,33
	330,42
	-0,57
	0,90

	UAE
	23,50
	-0,21
	-33,84
	293,39
	-18,19
	0,80

	Canada
	58,28
	17,33
	53,31
	257,74
	1,41
	0,70

	Anh
	31,30
	-8,97
	-28,76
	254,55
	7,95
	0,70

	Ai Cập
	41,23
	58,86
	322,26
	122,33
	56,71
	0,33

	Achentina
	2,78
	-12,09
	-77,51
	99,47
	44,77
	0,27

	New Zealand
	9,08
	128,22
	59,08
	63,60
	49,29
	0,17

	Thổ Nhĩ Kỳ
	8,70
	-33,06
	-67,37
	59,09
	-51,83
	0,16

	Chile
	4,90
	29,27
	-56,33
	56,24
	-31,24
	0,15

	Nam Phi
	4,70
	19,53
	-60,35
	55,15
	-22,96
	0,15

	Pê Ru
	1,41
	36,27
	-52,68
	18,46
	43,08
	0,05

	Panama
	2,28
	2,47
	33,77
	18,07
	44,16
	0,05

	Thụy Sỹ
	1,96
	56,68
	10,59
	15,71
	-5,78
	0,04

	Ukraine
	1,17
	28,96
	-32,74
	11,89
	-4,50
	0,03

	Sri Lanka
	0,40
	14,80
	-68,13
	11,65
	71,91
	0,03

	Bangladesh
	0,53
	-57,34
	-83,96
	10,95
	-17,55
	0,03

	Ả Rập Xê Út
	1,48
	83,24
	-8,52
	9,74
	-12,16
	0,03

	Colombia
	1,39
	74,67
	47,21
	8,50
	-12,65
	0,02


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
- Bảng 10: Thị trường nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam tháng 9/2021
	Thị trường
	Tháng 9/2021    (Triệu USD)
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	9T/2021    (Triệu USD)
	So 9T/2020 (%)
	Tỷ trọng 9T/2021 (%)

	Tổng KN
	6.917,59
	-0,61
	9,34
	53.784,30
	19,30
	100,00

	Trung Quốc
	1.937,04
	0,78
	-3,91
	15.448,81
	27,86
	28,72

	Hàn Quốc
	2.025,54
	0,24
	28,94
	14.499,35
	15,13
	26,96

	Đài Loan (Trung Quốc)
	969,14
	6,81
	22,13
	7.012,57
	27,47
	13,04

	Nhật Bản
	592,76
	14,43
	5,23
	4.114,38
	5,42
	7,65

	Khối Asean
	474,44
	5,40
	4,99
	3.905,76
	18,66
	7,26

	Malaysia
	164,45
	8,02
	-8,38
	1.475,85
	20,90
	2,74

	Philippines
	172,63
	28,67
	65,01
	940,67
	41,69
	1,75

	Thái Lan
	84,48
	-16,86
	0,62
	834,56
	11,14
	1,55

	Singapore
	37,98
	2,69
	-46,36
	470,00
	-7,24
	0,87

	Indonesia
	14,90
	-40,72
	14,59
	184,67
	23,59
	0,34

	Hoa Kỳ
	449,71
	-19,70
	7,29
	3.656,83
	4,27
	6,80

	Khối EU
	289,86
	-22,82
	-19,51
	3.314,25
	15,94
	6,16

	Ireland
	264,62
	-23,41
	-20,27
	3.094,80
	14,60
	5,75

	Đức
	18,22
	-23,68
	141,67
	138,59
	179,46
	0,26

	Pháp
	1,80
	38,41
	-77,51
	29,29
	-15,05
	0,05

	Séc
	0,98
	-2,88
	-76,89
	12,25
	-7,61
	0,02

	Italy
	1,08
	23,97
	-69,71
	9,72
	-22,38
	0,02

	Hà Lan
	0,35
	-43,60
	-78,61
	6,96
	-35,26
	0,01

	Áo
	0,91
	37,65
	109,27
	6,18
	19,26
	0,01

	Tây Ban Nha
	1,08
	183,44
	48,17
	5,97
	59,45
	0,01

	Đan Mạch
	0,36
	-45,49
	-36,71
	4,00
	-4,34
	0,01

	Ba Lan
	0,19
	-56,94
	-40,43
	2,54
	-78,58
	0,00

	Thụy Điển
	0,19
	27,81
	-1,25
	1,96
	-33,03
	0,00

	Bỉ
	0,06
	-44,70
	-94,22
	1,73
	-47,50
	0,00

	Phần Lan
	0,03
	
	-3,69
	0,25
	-95,95
	0,00

	Israel
	40,24
	-53,94
	-11,27
	600,39
	16,79
	1,12

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	48,96
	-8,59
	97,46
	260,53
	72,65
	0,48

	Mexico
	18,30
	20,37
	-3,22
	163,86
	-12,83
	0,30

	Thụy Sỹ
	5,44
	-1,44
	-39,29
	67,96
	15,57
	0,13

	Ấn Độ
	4,56
	209,98
	159,18
	67,10
	18,09
	0,12

	Canada
	0,65
	136,73
	-87,22
	66,03
	41,49
	0,12

	Anh
	2,52
	-19,05
	75,51
	19,01
	34,38
	0,04


    Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
- Bảng 11: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu linh kiện điện thoại tháng 9/2021
	Chủng loại
	Thị trường
	Tháng 9/2021 (Triệu USD)
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	9T/2021 (Triệu USD)
	So 9T/2020 (%)
	Tỷ trọng 9T/2021 (%)

	Điện thoại di động nguyên chiếc
	Tổng
	3.259,28
	9,62
	-17,38
	21.298,79
	10,92
	100,00

	
	Mỹ
	818,10
	-4,21
	-30,50
	5.602,76
	2,44
	26,31

	
	Khối EU
	649,54
	10,53
	-30,37
	4.513,40
	-8,59
	21,19

	
	Áo
	170,05
	-8,90
	-36,09
	1.402,24
	1,70
	6,58

	
	Đức
	116,44
	55,05
	-32,73
	652,99
	-27,65
	3,07

	
	Hà Lan
	98,99
	78,67
	38,34
	495,16
	9,63
	2,32

	
	Pháp
	60,42
	7,73
	-39,57
	398,68
	-27,66
	1,87

	
	Italy
	54,20
	-31,79
	-52,23
	459,19
	-18,59
	2,16

	
	Thụy Điển
	52,60
	51,26
	-6,33
	329,32
	-9,78
	1,55

	
	Tây Ban Nha
	44,98
	-8,26
	-46,66
	393,01
	-6,14
	1,85

	
	Bồ Đào Nha
	16,30
	-17,37
	-22,46
	112,03
	20,30
	0,53

	
	Hy Lạp
	12,17
	8,08
	3,20
	97,82
	52,47
	0,46

	
	Latvia
	10,79
	-2,17
	-42,80
	95,85
	34,13
	0,45

	
	Hàn Quốc
	291,52
	202,35
	245,73
	891,89
	26,76
	4,19

	
	UAE
	236,20
	-30,50
	-28,44
	2.072,39
	53,17
	9,73

	
	Khối Asean
	176,05
	8,66
	-16,29
	1.032,88
	26,75
	4,85

	
	Thái Lan
	79,11
	-7,97
	-22,00
	512,67
	26,24
	2,41

	
	Malaysia
	33,21
	-5,89
	10,83
	187,79
	53,46
	0,88

	
	Inđônêxia
	26,25
	11.364,33
	702,20
	37,29
	230,63
	0,18

	
	Philipine
	18,65
	-24,75
	-36,17
	137,15
	21,35
	0,64

	
	Singapore
	18,48
	40,85
	-53,12
	148,51
	12,06
	0,70

	
	Anh
	112,17
	42,76
	-39,07
	863,49
	0,78
	4,05

	
	Nga
	91,72
	44,03
	-26,84
	642,83
	-1,35
	3,02

	
	Nhật Bản
	75,58
	-20,73
	46,95
	535,82
	21,04
	2,52

	
	Braxin
	73,35
	15.327,40
	16.722,76
	74,24
	5.551,13
	0,35

	
	Canada
	69,69
	79,14
	-48,71
	485,65
	0,58
	2,28

	
	ấn Độ
	65,59
	1.310,83
	1.483,77
	209,67
	2,47
	0,98

	
	Trung Quốc
	63,43
	51,77
	43,70
	390,66
	21,94
	1,83

	
	Australia
	49,89
	4,94
	-37,96
	411,05
	-4,48
	1,93

	
	Mêhicô
	48,67
	-25,81
	-33,65
	334,14
	-7,93
	1,57

	
	Kazakhstan
	43,18
	8,97
	-2,64
	215,28
	103,56
	1,01

	
	Hồng Kông
	41,14
	139,45
	-11,79
	195,38
	-1,77
	0,92

	
	Thổ Nhĩ Kỳ
	40,45
	691,93
	-11,90
	80,57
	-45,69
	0,38

	
	Đài Loan
	35,71
	41,14
	-30,92
	201,60
	-17,20
	0,95

	
	Chilê
	32,67
	-63,65
	-32,45
	449,57
	91,20
	2,11

	
	Côlombia
	24,13
	-36,17
	13,11
	203,02
	37,84
	0,95

	
	Ixraen
	23,87
	-5,58
	-29,30
	195,78
	17,60
	0,92

	
	Achentina
	22,57
	-54,60
	-26,21
	337,78
	191,73
	1,59

	
	Ukraina
	18,99
	-9,23
	20,59
	107,91
	66,46
	0,51

	
	Panama
	18,44
	142,78
	195,74
	65,60
	48,60
	0,31

	
	Nam Phi
	17,40
	-43,52
	-62,03
	252,52
	41,94
	1,19

	
	Pêru
	15,18
	-50,41
	-17,79
	177,51
	156,41
	0,83

	
	Bangladet
	14,94
	140,92
	3,10
	77,08
	62,19
	0,36

	
	Marôc
	14,46
	-13,63
	-0,53
	94,53
	70,01
	0,44

	
	New Zealand
	12,78
	-27,38
	-38,99
	129,70
	43,67
	0,61

	
	Côtxta Rica
	7,68
	-19,39
	93,20
	51,63
	236,09
	0,24

	
	Gioocdani
	7,38
	-9,07
	-1,13
	42,07
	53,88
	0,20

	
	Xiera Lêôn
	6,58
	
	5.977,93
	6,58
	484,48
	0,03

	
	Xri Lanca
	6,09
	-52,16
	-5,49
	64,44
	204,59
	0,30

	
	Êcuado
	5,14
	-44,58
	44,91
	44,87
	40,70
	0,21

	Linh kiện, phụ kiện điện thoại
	Tổng
	2.261,22
	33,14
	58,56
	13.854,04
	52,09
	100,00

	
	Trung Quốc
	917,17
	-7,48
	23,96
	7.248,78
	69,56
	52,32

	
	Hàn Quốc
	298,94
	-11,61
	-6,29
	2.181,49
	-2,76
	15,75

	
	Mỹ
	173,92
	700,06
	501,12
	470,65
	107,94
	3,40

	
	Khối EU
	139,07
	391,26
	266,31
	373,39
	32,21
	2,70

	
	Hà Lan
	48,36
	164,24
	86,01
	196,28
	-1,99
	1,42

	
	Áo
	31,71
	569,50
	521,08
	77,85
	92,15
	0,56

	
	Đức
	26,36
	2.086,42
	2.055,94
	33,22
	296,43
	0,24

	
	Pháp
	7,89
	10.558,93
	
	8,23
	3.891,11
	0,06

	
	Thụy Điển
	5,30
	599.561,63
	209.412,79
	5,31
	21.545,69
	0,04

	
	Italy
	4,89
	41.620,61
	1.030,40
	5,13
	226,01
	0,04

	
	Bồ Đào Nha
	4,55
	
	
	4,55
	
	0,03

	
	Tây Ban Nha
	2,77
	682,95
	327,46
	4,34
	80,17
	0,03

	
	Slovakia
	2,65
	49,54
	-35,72
	25,29
	2,74
	0,18

	
	Slovenia
	2,31
	50,77
	
	7,20
	129.789,14
	0,05

	
	Hy Lạp
	1,43
	568,84
	434,09
	2,26
	84,60
	0,02

	
	ấn Độ
	117,57
	37,96
	8,35
	655,93
	49,12
	4,73

	
	Hồng Kông
	109,10
	18,51
	96,35
	1.461,21
	97,32
	10,55

	
	UAE
	104,56
	3.918,00
	5.512,50
	120,42
	794,81
	0,87

	
	Braxin
	104,19
	83,00
	37,64
	415,20
	0,24
	3,00

	
	Khối Asean
	50,91
	114,49
	86,71
	225,94
	10,22
	1,63

	
	Thái Lan
	18,99
	107,54
	33,00
	83,63
	29,91
	0,60

	
	Inđônêxia
	16,81
	31,71
	49,22
	110,53
	-11,44
	0,80

	
	Singapore
	7,31
	761,40
	1.528,89
	12,76
	165,64
	0,09

	
	Philipine
	3,87
	1.273,31
	634,69
	6,69
	90,62
	0,05

	
	Malaysia
	3,33
	377,13
	376,95
	7,50
	51,48
	0,05

	
	New Zealand
	48,86
	9.122,06
	17.972,07
	51,22
	2.446,72
	0,37

	
	Thổ Nhĩ Kỳ
	33,04
	25,98
	2.291,15
	209,42
	1.611,11
	1,51

	
	Nhật Bản
	23,18
	159,42
	103,07
	117,54
	17,86
	0,85

	
	Mêhicô
	22,97
	1.837,85
	857,89
	32,29
	206,12
	0,23

	
	Australia
	16,53
	573,41
	622,58
	38,93
	81,85
	0,28

	
	Ixraen
	15,36
	136,96
	343,76
	72,32
	45,48
	0,52

	
	Nga
	11,37
	450,74
	397,64
	26,38
	88,45
	0,19

	
	Chilê
	9,99
	71.338,12
	650,24
	10,94
	217,62
	0,08

	
	Đài Loan
	6,02
	678,57
	684,79
	12,07
	35,60
	0,09

	
	Nam Phi
	5,52
	577,79
	1.727,38
	9,99
	90,66
	0,07

	
	Canada
	5,18
	588,87
	235,73
	21,24
	89,94
	0,15

	
	Côlombia
	5,10
	50.818,27
	1.965,67
	5,64
	95,11
	0,04


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
- Bảng 14: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu linh kiện điện thoại tháng 9/2021
	Chủng loại
	Thị trường
	Tháng 9/2021 (Triệu USD)
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	9T/2021 (Triệu USD)
	So 9T/2020 (%)
	Tỷ trọng 9T/2021 (%)

	Điện thoại di động nguyên chiếc
	Tổng
	117,52
	-36,96
	-18,54
	1.836,46
	75,31
	100,00

	
	Mỹ
	57,59
	32,47
	82,16
	362,26
	101,46
	19,73

	
	Singapore
	24,96
	-48,22
	-37,42
	650,80
	343,21
	35,44

	
	Trung Quốc
	19,85
	-78,30
	-58,57
	539,86
	11,27
	29,40

	
	Hồng Kông
	14,42
	545,86
	-26,62
	121,67
	-6,39
	6,62

	
	Hàn Quốc
	0,50
	40,84
	-66,32
	21,06
	7,62
	1,15

	
	Thái Lan
	0,12
	
	
	0,30
	429,04
	0,02

	Linh kiện, phụ kiện điện thoại
	Tổng
	1.759,75
	16,94
	19,56
	10.751,33
	39,29
	100,00

	
	Hàn Quốc
	1.036,77
	24,32
	46,47
	6.040,41
	67,12
	56,18

	
	Trung Quốc
	659,38
	18,12
	-5,07
	4.307,57
	21,51
	40,07

	
	Hồng Kông
	159,16
	66,11
	34,75
	809,48
	34,13
	7,53

	
	Singapore
	19,12
	-64,17
	-3,07
	255,85
	4,69
	2,38

	
	ấn Độ
	8,59
	121,37
	1.180,72
	45,98
	276,44
	0,43

	
	Nhật Bản
	3,94
	-40,58
	-79,24
	78,63
	-50,42
	0,73

	
	Thái Lan
	2,58
	-67,92
	-12,16
	42,75
	-22,99
	0,40

	
	Mỹ
	2,45
	363,14
	-39,63
	44,94
	335,16
	0,42

	
	Đài Loan
	1,23
	-7,64
	-76,33
	26,75
	76,21
	0,25

	
	Hà Lan
	0,51
	12,76
	-13,75
	3,15
	13,51
	0,03

	
	Malaysia
	0,22
	-82,85
	-81,60
	7,05
	40,01
	0,07

	
	Braxin
	0,21
	-89,25
	-54,52
	7,76
	-5,06
	0,07

	
	Inđônêxia
	0,13
	-86,31
	-49,02
	3,67
	-59,92
	0,03

	
	Ixraen
	0,11
	734,50
	19.225,29
	0,74
	-40,83
	0,01

	
	Đức
	0,08
	-1,98
	-46,08
	0,55
	-61,02
	0,01

	
	Philipine
	0,08
	4,69
	-90,14
	0,78
	-49,89
	0,01

	
	Pháp
	0,05
	
	
	0,05
	-74,25
	0,00

	
	Canada
	0,04
	1.178,79
	-81,72
	0,30
	-47,53
	0,00

	
	Thụy Điển
	0,03
	702,08
	-92,71
	0,05
	-88,78
	0,00

	
	Mêhicô
	0,03
	
	-62,21
	0,32
	-42,22
	0,00


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
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Nguyễn Bích Thủy
	Người thực hiện
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